
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn Hương Mãn, Xã Xuân Hương, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

15/07/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VÀ SẢN XUẤT MINH ĐẠT

2400942506

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
( trừ đấu giá)

4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

3. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

4. Bán buôn thực phẩm 4632

5. Bán buôn đồ uống 4633

6. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

7. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác, các 
sản phẩm gia đình sản xuất từ lông vịt, ngan, ngỗng ( chổi, 
chăn, gối….); Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; Bán buôn 
nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; Bán buôn đồ 
dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4649

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy 
phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong 
mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, 
may, da giày Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

9. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn các sản phẩm từ lông vịt, ngan, ngỗng; Bán 
buôn phụ liệu may mặc và giày dép; Bán buôn phế liệu, phế 
thải kim loại, phi kim loại.

4669

10. Chăn nuôi gia cầm 0146

11. Chăn nuôi khác 0149

12. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VÀ 
SẢN XUẤT MINH ĐẠT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: MINH DAT GENERAL TRADE AND 
MANUFACTURE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: MINH DAT M&T CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0945618568
Email:

Fax:
Website:
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13. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

14. Dịch vụ đóng gói 8292

15. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất, nhập khẩu hàng hóa công ty kinh doanh và sản 
xuất

8299

16. Cho thuê xe có động cơ 7710

17. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

18. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Kinh doanh hàng tạp hóa, siêu thị mini

4719

19. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

20. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

21. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

22. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Kinh doanh phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến 
thực phẩm, vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng (trừ các 
lọai Nhà nước cấm)

1079

23. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

24. Sản xuất sợi 1311

25. Sản xuất vải dệt thoi 1312

26. Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313

27. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1391

28. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

29. Sản xuất thảm, chăn, đệm 1393

30. Sản xuất các loại dây bện và lưới 1394

31. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu 1399

32. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

33. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

34. Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú 1511

35. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

36. In ấn 1811

37. Dịch vụ liên quan đến in 1812

38. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

39. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

40. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

41. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

42. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

43. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610
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6.000.000.000 VNĐ

44. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

45. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

46. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

47. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

48. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

49. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất, gia công các sản phẩm từ lông vịt, ngan, 
ngỗng; Sản xuất và buôn bán máy móc, trang thiết bị y tế, vật 
tư y tế tiêu hao;

3290(Chính)

50. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

51. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

52. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       020184002025
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Khối 7, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng 
Sơn, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Khối 7, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn, 
Việt Nam

Họ và tên:   TÔ THỊ DUYÊN Nữ

01/03/1984 Kinh Việt Nam

24/04/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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